
1/4ĐIỂM SV THAM KHẢO NẾU CÓ THẮC MẮC LIÊN HỆ MAIL: vqt205@gmail.com

MÃ MÔN : CIE - 260 Học kỳ : 7
Thời gian : 07h30 - 25/03/2013 Lần thi : 2

A P Q H L M I G F
15% 0% 0% 15% 0% 15% 0% 0% 55% SỐ CHỮ

1 152232800 Nguyễn Duy Dương K15KTR1 4 5 6 5 5.0 Năm   

2 152232810 Từ Thị Ly Na K15KTR1 8 6 5 2 0.0 Không   

3 152232813 Trương Hoàng Quốc Bảo K15KTR1 4 7 6 2 0.0 Không   

4 152232834 Phạm Ngọc Tài K15KTR1 6 2 5 5 4.7 Bốn phẩy Bảy   

5 152232839 Đặng Công Thọ K15KTR1 6 6 6 6 6.0 Sáu   

6 152232858 Phùng Tiểu Phụng K15KTR1 8 8 7 LP 0.0 Không Nợ LP

7 152232866 Dương Thị Thủy K15KTR1 10 9 7 8 8.3 Tám phẩy Ba   

8 152232874 Lê Tự Nhật Quang K15KTR1 4 9 8 LP 0.0 Không Nợ LP

9 152232875 Võ Cảnh Trí K15KTR1 6 8 7 5 5.9 Năm phẩy Chín 0

10 152232899 Lê Duy Thành K15KTR1 5 10 9 5 6.4 Sáu phẩy Bốn   

11 152232906 Võ Thế Hào K15KTR1 10 9 9 3 0.0 Không   

12 152232910 Phạm Văn Cường K15KTR1 9 8 8 6 7.1 Bảy phẩy Một   

13 152232936 La Đức Anh K15KTR1 6 8 8 5 6.1 Sáu phẩy Một   

14 152232939 Hoàng Thị Duy Duyên K15KTR1 10 9 8 6 7.4 Bảy phẩy Bốn   

15 152232971 Bùi Thanh Hải K15KTR1 8 9 8 8 8.2 Tám phẩy Hai   

16 152232973 Trần Khánh Linh K15KTR1 5 8 7 LP 0.0 Không Nợ LP

17 152232980 Nguyễn Thị Yến K15KTR1 9 8 8 6 7.1 Bảy phẩy Một   

18 152233001 Nguyễn Thị Anh Khôi K15KTR1 10 8 8 5 6.7 Sáu phẩy Bảy   

19 152233003 Hồ An Bảo Trung K15KTR1 8 5 5 8 7.1 Bảy phẩy Một   

20 152233005 Nguyễn Tấn Hiền K15KTR1 4 9 9 7 7.2 Bảy phẩy Hai   

21 152233010 Văn Thị Thuý Nga K15KTR1 3 6 6 6 5.6 Năm phẩy Sáu   

22 152233018 Đặng Thanh Bình K15KTR1 10 7 5 5 6.1 Sáu phẩy Một   

23 152233028 Nguyễn Văn Lợi K15KTR1 7 9 8 2 0.0 Không   

24 152233033 Thân Ngọc Long K15KTR1 6 5 5 1 0.0 Không   

25 152233046 Trần Ngọc Diện K15KTR1 8 7 6 LP 0.0 Không Nợ LP

26 152233047 Trần Thế Vũ K15KTR1 8 10 9 LP 0.0 Không Nợ LP

27 152235532 Nguyễn Đặng Tuấn Phúc K15KTR1 7 8 7 3 0.0 Không   

28 142231404 Trương Nguyễn Anh Khoa K15KTR2 2 7 6 2 0.0 Không 0

29 152232802 Phan Hữu Minh K15KTR2 3 8 7 LP 0.0 Không Nợ LP

30 152232807 Nguyễn Văn Việt Chương K15KTR2 4 6 6 LP 0.0 Không Nợ LP

31 152232816 Kiều Đình Hoàng K15KTR2 5 9 8 6 6.6 Sáu phẩy Sáu   

32 152232825 Đoàn Văn Hiếu K15KTR2 5 7 6 5 5.5 Năm phẩy Năm   

33 152232826 Trần Quang Định K15KTR2 4 9 8 3 0.0 Không   

34 152232835 Huỳnh Bá Duyên K15KTR2 7 5 5 6 5.9 Năm phẩy Chín   
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35 152232857 Huỳnh Việt Hưng K15KTR2 1 9 8 5 5.5 Năm phẩy Năm   

36 152232862 Ngô Đăng Điện K15KTR2 6 9 8 LP 0.0 Không Nợ LP

37 152232864 Lâm Xuân Lĩnh K15KTR2 3 7 7 6 5.9 Năm phẩy Chín   

38 152232913 Nguyễn Ngọc Thuyên K15KTR2 9 7 6 5 6.1 Sáu phẩy Một   

39 152232921 Tô Ngọc Anh K15KTR2 5 6 5 5 5.2 Năm phẩy Hai   

40 152232930 Nguyễn Viết Lộc K15KTR2 6 7 6 2 0.0 Không   

41 152232937 Nguyễn Minh Trình K15KTR2 6 8 6 2 0.0 Không   

42 152232995 Nguyễn Xuân Trường K15KTR2 6 5 6 3 0.0 Không   

43 152232996 Nguyễn Tuấn Anh K15KTR2 10 8 7 2 0.0 Không   

44 152232998 Trần Lê Yến Phương K15KTR2 5 6 5 5 5.2 Năm phẩy Hai   

45 152233004 Trần Thị Linh K15KTR2 1 7 6 LP 0.0 Không Nợ LP

46 152235536 Đinh Ngọc Hiền Vy K15KTR2 5 3 5 7 5.8 Năm phẩy Tám   

47 152236325 Tô Hữu Phước K15KTR2 5 7 6 5 5.5 Năm phẩy Năm   

48 152232023 Ngô Đức Rin K15KTR3 3 3 4 LP 0.0 Không Nợ LP

49 152232806 Phạm Văn Nhất Đạt K15KTR3 0 0 0 LP 0.0 Không Nợ HP+LP

50 152232808 Dương Tùng K15KTR3 7 9 7 8 7.9 Bảy phẩy Chín   

51 152232814 Nguyễn Thành Nhân K15KTR3 7 10 7 5 6.4 Sáu phẩy Bốn 0

52 152232818 Lê Thị Mỹ Thuận K15KTR3 8 8 8 5 6.4 Sáu phẩy Bốn   

53 152232850 Mai Tấn Quý K15KTR3 8 5 5 LP 0.0 Không Nợ LP

54 152232860 Nguyễn Ngọc Anh K15KTR3 8 6 5 3 0.0 Không   

55 152232861 Lê Thị Kim Phúc K15KTR3 8 6 7 8 7.6 Bảy phẩy Sáu   

56 152232877 Võ Thuỷ Nguyên K15KTR3 7 8 7 7 7.2 Bảy phẩy Hai 0

57 152232884 Nguyễn Công Cường K15KTR3 5 5 5 LP 0.0 Không Nợ LP

58 152232889 Đào Ngọc Quang K15KTR3 6 5 4 2 0.0 Không   

59 152232890 Nguyễn Thị Thanh Mùi K15KTR3 7 5 6 5 5.5 Năm phẩy Năm   

60 152232898 Võ Thị Phương Thanh K15KTR3 6 8 6 6 6.3 Sáu phẩy Ba   

61 152232916 Trần Trung Thiên K15KTR3 8 9 8 8 8.2 Tám phẩy Hai   

62 152232941 Nguyễn Công Hoàng K15KTR3 6 8 6 5 5.8 Năm phẩy Tám   

63 152232949 Đỗ Thị Diễm Vy K15KTR3 7 4 5 7 6.3 Sáu phẩy Ba   

64 152232956 Tống Ngọc Dũng K15KTR3 5 7 4 LP 0.0 Không Nợ LP

65 152232968 Phan Thị Thanh Trà K15KTR3 8 8 6 LP 0.0 Không Nợ LP

66 152232972 Phùng Minh Sơn K15KTR3 5 8 6 5 5.6 Năm phẩy Sáu   

67 152233020 Nguyễn Nam Khánh K15KTR3 7 6 5 8 7.1 Bảy phẩy Một   

68 152233026 Phan Anh Huân K15KTR3 8 10 7 7 7.6 Bảy phẩy Sáu   

69 152233040 Đinh Khánh Đồng K15KTR3 8 10 9 5 6.8 Sáu phẩy Tám   
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70 152233058 Hoàng Trung Phong K15KTR3 10 10 7 6 7.4 Bảy phẩy Bốn   

71 152232836 Võ Thị Mỹ Yên K15KTR4 8 8 7 LP 0.0 Không Nợ LP

72 152232838 Nguyễn Lê Hân K15KTR4 9 6 7 5 6.1 Sáu phẩy Một   

73 152232845 Nguyễn Văn Duy K15KTR4 7 8 6 1 0.0 Không   

74 152232851 Trần Minh Hoàng K15KTR4 6 10 7 LP 0.0 Không Nợ LP

75 152232856 Nguyễn Văn Thực K15KTR4 8 10 8 LP 0.0 Không Nợ LP

76 152232879 Nguyễn Thế Anh K15KTR4 8 10 9 6 7.4 Bảy phẩy Bốn   

77 152232900 Nguyễn Hồng Thái K15KTR4 9 10 9 6 7.5 Bảy phẩy Năm   

78 152232905 Hồ Duy Nguyên K15KTR4 5 6 5 6 5.7 Năm phẩy Bảy   

79 152232909 Lê Thị Tường Vi K15KTR4 9 10 8 6 7.4 Bảy phẩy Bốn   

80 152232924 Phan Lê Thị Hồng Sim K15KTR4 8 5 6 8 7.3 Bảy phẩy Ba   

81 152232931 Dương Minh Vũ K15KTR4 5 5 6 LP 0.0 Không Nợ LP

82 152232932 Nguyễn Sơn Tùng K15KTR4 8 6 5 3 0.0 Không   

83 152232938 Kiều Quốc Quỳnh K15KTR4 8 9 8 LP 0.0 Không Nợ LP

84 152232944 Nguyễn Tống Phương K15KTR4 5 9 8 8 7.7 Bảy phẩy Bảy   

85 152232945 Đào Hải Ninh K15KTR4 5 10 7 5 6.1 Sáu phẩy Một   

86 152232948 Phạm Thị Phương K15KTR4 9 10 8 6 7.4 Bảy phẩy Bốn   

87 152232958 Phạm Khắc Long K15KTR4 8 9 7 2 0.0 Không   

88 152232976 Bùi Thị Diễm Mỵ K15KTR4 10 7 6 5 6.2 Sáu phẩy Hai   

89 152232979 Hoàng Đình Hùng K15KTR4 7 7 5 4 5.1 Năm phẩy Một   

90 152232981 Nguyễn Minh Tuấn K15KTR4 6 5 4 3 0.0 Không 0

91 152232988 Nguyễn Xuân Cường K15KTR4 8 8 7 5 6.2 Sáu phẩy Hai   

92 152232991 Huỳnh Rô Y K15KTR4 8 9 8 6 7.1 Bảy phẩy Một   

93 152232997 Nguyễn Văn Mạnh K15KTR4 6 5 6 LP 0.0 Không Nợ LP

94 152233024 Nguyễn Thành Trung K15KTR4 8 10 9 5 6.8 Sáu phẩy Tám   

95 152233038 Nguyễn Đình Huy K15KTR4 8 6 6 6 6.3 Sáu phẩy Ba   

96 152233055 Bùi Chí Thành K15KTR4 8 6 5 8 7.3 Bảy phẩy Ba 0

97 152233059 Nguyễn Minh Trí K15KTR4 7 5 4 LP 0.0 Không Nợ LP

98 152233061 Trần Hoàng Tiến K15KTR4 8 6 5 LP 0.0 Không Nợ LP

99 132234804 Nguyễn Đức Anh K15KTR5 2 0 0 LP 0.0 Không Nợ HP+LP

100 132234907 Lê Hồng Thành K15KTR5 5 0 2 LP 0.0 Không Nợ HP+LP

101 142231407 Trần Duy Linh K15KTR5 7 5 2 2 0.0 Không   

102 142231438 Trương Hữu Thanh K15KTR5 3 0 2 LP 0.0 Không Nợ HP+LP

103 142231447 Nguyễn Ngọc Trí K15KTR5 2 5 2 7 5.2 Năm phẩy Hai 0

104 142231459 Nguyễn Nho Thanh Tùng K15KTR5 2 5 4 LP 0.0 Không Nợ LP
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105 142234548 Lê Văn Toàn K15KTR5 5 0 2 LP 0.0 Không Nợ HP+LP

106 151214611 Nguyễn Anh Vũ K15KTR5 5 6 3 7 6.0 Sáu   

107 152232021 Phan Hoàng Hải K15KTR5 8 6 2 7 6.3 Sáu phẩy Ba 0

108 152232022 Thái Anh Quý K15KTR5 2 6 2 5 4.3 Bốn phẩy Ba 0

109 152232804 Lê Quốc Việt K15KTR5 7 6 6 8 7.3 Bảy phẩy Ba   

110 152232829 Hồ Đức Nguyên Long K15KTR5 5 5 2 5 4.6 Bốn phẩy Sáu 0

111 152232883 Nguyễn Thị Kim Phượng K15KTR5 5 5 2 5 4.6 Bốn phẩy Sáu   

112 152232888 Trần Đức Trung K15KTR5 7 5 2 3 0.0 Không 0

113 152232920 Trần Quang Tú K15KTR5 8 6 6 5 5.8 Năm phẩy Tám 0

114 152232964 Từ Thị Dung K15KTR5 7 5 2 5 4.9 Bốn phẩy Chín   

115 152232978 Phan Đình Phong K15KTR5 8 6 3 7 6.4 Sáu phẩy Bốn   

116 152232982 Nguyễn Minh Tuấn K15KTR5 8 6 3 LP 0.0 Không Nợ LP

117 152233034 Nguyễn Thanh Pháp K15KTR5 7 5 4 5 5.2 Năm phẩy Hai   

118 152233066 Trần Duy Phúc K15KTR5 5 5 2 5 4.6 Bốn phẩy Sáu 0

119 152235540 Nguyễn Tấn Du K15KTR5 9 0 3 LP 0.0 Không Nợ HP+LP

120 152236462 Nguyễn Quốc K15KTR5 3 0 2 LP 0.0 Không Nợ LP

121 0599 Đặng Hồng Quang K13KTR 0 0 0 LP 0.0 Không Nợ LP

122 4841 Vũ Văn Hạnh K14KTR 0 0 0 LP 0.0 Không Nợ LP

STT SỐ
1 69
2 53

122

Đà Nẵng, 15/04/2013

NGƯỜI LẬP NGƯỜI KIỂM TRA LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

VÕ QUỐC TOÀN TRẦN THỊ LAN ANH LÊ THỊ THU HÀ ThS. NGUYỄN HỮU PHÚ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU
NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên đạt 57%
Số sinh viên nợ 43%


